
KẾ HOẠCH CĐ TRƯỜNG MẦM NON – LỚP 5A2
Thời gian thực hiện: 3 tuần từ 6/9/2024 đến 27/9/2024

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện

Thời gian thực 
hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh
(nếu có)

Trường Mầm non của bé 1 Từ 06/09 dến 
13/09/2024

Nguyễn T Thanh Nhàn

Vui tết Trung thu 1 Từ 16/09 đến 
20/09/2024

Nguyễn Thị Phương

Đồ dùng đồ chơi trong trường 
Mầm non 1 Từ 23/09 đến 

27/09/2024
Nguyễn T Thanh Nhàn

KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú     Hoạt động Thứ 2 Thứ 3      Thứ 4      Thứ 5 Thứ 6

     
1      Đón trẻ

- Nhắc nhở trẻ một số nội quy trường, lớp.
- TC: Gọi tên các ngày trong tuần, nghe các từ khái quát nói về  đồ dùng đồ chơi, một 
số thông tin quan trọng về bản thân.

- TC "Trường MN Kim Đồng III"
- TH: Bé nào ngoan nhất, chủ động và độc lập trong một số hoạt động
- Cho trẻ nghe các bài hát với những sắc thái khác nhau: nhạc vui, buồn,...

     
2

     Thể dục 
sáng

* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn với các kiểu đi.
* Trọng động:
+ Trẻ tập bài tập phát triển chung:
+ ĐT tay: 2 tay ra trước lên cao
+ ĐT bụng: Đứng cúi người hai tay chạm chân
+ ĐT chân: Khụy gối, tay ra trước, chân kiễng tay lên cao
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú     Hoạt động Thứ 2 Thứ 3      Thứ 4      Thứ 5 Thứ 6
+ ĐT bật: Bật chân trước chân sau
Tập với vòng, kết hợp với bài hátt: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.+ ĐT hô hấp: Tiếng gà gáy

          06/09/2024
PTNN
Truyện: “Gà tơ đi 
học”

     

Nhánh 1
Trường 
Mầm 
non của 
bé

09/09/2024
PTTM

Hát: “Vui đến 
trường”

10/09/2024
PT TCKNXH
Bé trực nhật 
cất đồ dùng 
đồ chơi đúng 
nơi quy định

11/09/2024
PTNTC
Đi nối bàn chân 
tiến lùi

12/09/2024
PTTM
Làm dép đồ 
chơi tặng bạn

13/09/2024
PTNN
LQCC: “o, ô, ơ”

Nhánh 2
Vui tết 
trung 
thu

16/09/2024
PTTM
Cắt dán đèn 
lồng trung thu

17/09/2024
KPMTXQ
Bé vui tết 
Trung thu

18/09/2024
PTNT
Đếm đến 6, 
nhận biết số 6

19/09/2024
PTTM
VĐ: Vỗ đệm 
theo nhịp BH 
“Rước đèn 
tháng 8”

20/4/09/2024
PTNN
TCCC: “o,ô,ơ”

�

H
Đ
H

Nhánh 
3

ĐDĐC 
trong 
trường 
MN

23/09/2024
PTTC
Tung bóng lên 
cao và bắt 
bóng      

24/09/2024
KPMTXQ
Lớp học của 
bé

25/09/2024
PTNN
LQCC: “a,ă,
â”

26/09/2024
PTNT
Tách, gộp nhóm 
có 6 đối tượng 
thành 2 nhóm 
bằng các cách 
khác nhau

27/09/2024
PTNN
Thơ
“Tình bạn”
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú     Hoạt động Thứ 2 Thứ 3      Thứ 4      Thứ 5 Thứ 6
06/09/2024
- TC:  ''Nhận biết ý 
nghĩa các con số 
được sử dụng 
trong cuộc sống 
hằng 

TCVĐ: Trò chơi: 
Bịt mắt bắt dê; 

- Chơi tự do.Nhánh 1
Trường 
Mầm 
non của 
bé

09/09/2024
- Thơ: Của 
chung

- TCVĐ: Đi 
bước lùi

- Chơi tự do 

10/09/2024
- Thơ: Cô dạy 
- TCVĐ: 
Nhảy ô

-  Chơi tự do

11/09/2024
- TH: Sử dụng 
các từ chỉ sự 
vật, hoạt động, 
đặc điểm phù 
hợp với ngữ 
cảnh

- TCVĐ: Nhảy 
lò cò

- Chơi tự do

12/09/2024
- TH: giữ gìn vệ 
sinh môi 
trường:  

- TCVĐ: Oẳn tù 
tì

- Chơi tự do

13/09/2024
- Bỏ rác đúng nơi 
quy định 

- TCVĐ: Ném xa 
bằng 1 tay 

- Chơi tự do

H
Đ
N
T

     
Nhánh 
2

Vui tết 
Trung 
thu

16/09/2024
- Trò chuyện: 
Công việc của 
các cô bác 
trong trường 
bé.     

17/09/2024
- Đồng dao: 
Chú cuội 
ngồi gốc cây 
đa; 

- TCVĐ: Chạy 
thay đổi 
hướng vận 

18/09/2024
 - TH: giữ gìn 
vệ sinh môi 
trường:  

- TCVĐ: Bịt 
mắt bắt dê.

 -  Chơi tự do

19/09/2024
- Quan sát: 
thiên nhiên 
trên sân trường

- TCVĐ: - 
Nhảy ô

- Chơi tự do

     20/09/2024
 Thơ: Cô dạy, 
- TCVĐ: Đi bước 
lùi

-  Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú     Hoạt động Thứ 2 Thứ 3      Thứ 4      Thứ 5 Thứ 6
- TCVĐ: Đi nối 
bàn chân tiến 
lùi

-  Chơi tự do

động tốc độ 
theo đúng 
hiệu lệnh 

-  Chơi tự do

Nhánh 3
ĐDĐC 
trong 
trường 
MN

     23/09/2024
- So sánh đồ 
chơi ngoài trời 
- lớp học

- TCVĐ: Oẳn 
tù tì

- Chơi tự do

     24/09/2024
- TH: Sử dụng 
các từ chỉ sự 
vật, hoạt 
động, đặc 
điểm phù hợp 
với ngữ cảnh

- TCVĐ: 
Nhảy ô, oẳn 
tù tì.

-  Chơi tự do

     25/09/2024
- TC: Nhận 
biết ý nghĩa 
các con số 
được sử dụng 
trong cuộc 
sống hằng 
ngày  biển số 
xe, số điện 
thoại,

- TCVĐ: Nhảy 
ô.

-  Chơi tự do

     26/09/2024
 Thơ: Bập bênh
- TCVĐ: Kéo 
cưa lửa xẻ

- Chơi tự do

      27/09/2024
TH: Bỏ rác đúng 
nơi quy định

- TCVĐ: Chạy 
thay đổi hướng 
vận động tốc độ 
theo đúng hiệu 
lệnh 

-  Chơi tự do

     

� 5Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Vệ sinh: Biết vệ sinh đúng nơi quy định
- Thực hành: Rèn luyện kỹ năng rửa tay, rèn luyện kỹ năng lau mặt.
- Sử dụng đồ dùng vệ sinh: đi xong nhấn nút xả ước cho sạch.
- Thực hành: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn.
- TH: Giặt khăn, phơi khăn.
- Thực hành:  vệ sinh cá nhân  
- Biết vệ sinh đúng nơi quy định
- Trẻ biết dự tiệc Buffet tại bàn tiệc một cách lịch sự.
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú     Hoạt động Thứ 2 Thứ 3      Thứ 4      Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 1
Trường 
Mầm 
non của 
bé 

     
    06/09/20

-  Trò chuyện một 
số quy định của 
trường, lớp 

- Nêu gương cuối 
tuần, phát phiếu 
bé ngoan.

     

     
Nhánh 
1

09/09/2024
- Nghe hát: 
Ngày đầu tiên 
tới trường

-  Thực hành: 
Làm đồ chơi 
trường, lớp bé.
- Nêu gương 
cuối ngày.

10/09/202
- Nghe hát: 
Vui tới 
trường.

-  TH: Lời nói 
và cử chỉ lễ 
phép, lịch sự 
trong giao 
tiếp

- Nêu gương 
cuối ngày.

 11/09/2024
-  Nghe âm 
thanh các bài 
hát, bản nhạc 
gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của 
các sự vật, 
hiện tượng. 

- Nêu gương 
cuối ngày.

 12/09/ 2024 
-  Chuẩn bị quà, 
lời chúc mừng 
sinh nhật bạn, 
người thân, cô 
giáo. 

- Nêu gương 
cuối ngày.

13/09/2024 
- Thực hiện đóng 
CĐ nhánh: 
“Trường MN của 
bé” mở chủ đề 
nhánh: “Vui tết 
Trung thu”

- Nêu gương cuối 
tuần, phát phiếu 
bé ngoan.

�

� h
ô
i
i
h
k

     
Nhánh 
2

Vui tết 
Trung 
thu

16/09/2024
-  So sánh số 
lượng của ba 
nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 6 
bằng các cách 
khác nhau

17/09/2024
- Nghe nhạc: 
Chiếc đèn 
ông sao.

-  Liên hoan 
Trung thua

18/09/2024-  
Nhận biết ý 
nghĩa các con 
số được sử 
dụng trong 
cuộc sống 
hằng ngày  

19/09/2024)
-  Nghe âm 
thanh các bài 
hát, bản nhạc 
gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của 

20/09/2024
- Thực hiện đóng 
CĐ nhánh: “Vui 
tết Trung thu”,  
mở chủ đề nhánh: 
“ ĐD ĐC trong 
trường MN ”
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 
Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3

1. Góc 
phân vai
- Gia đình
- Kỹ năng 
sống
- Bán hàng

- Biết sử dụng các loại đồ 
dùng để nấu ăn, thao tác 
đúng cách, đúng quy trình.
-  Biết các kỹ năng giao tiếp 
và bán hàng
- Biết khám bệnh và hướng 
dẫn sử dụng thuốc.

+ Cô giới thiệu góc chơi. 
Giúp trẻ chọn vài chơi và 
cùng chơi với trẻ.
+ Định hướng cho trẻ theo 
các quy trình có trước để trẻ 
làm theo.
+ Bao quát, hướng dẫn và 
nhắc nhở trẻ.

+ Đồ dùng của bé ( Khẩu 
trang, quần áo, thực phẩm, 
balo, túi xách...)
+ Nguyên liệu và dụng cụ 
chế biến
+ Đồ đựng đồ chơi trong 
trong trường MN. x

x x

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú     Hoạt động Thứ 2 Thứ 3      Thứ 4      Thứ 5 Thứ 6
- Thực hành: 
Làm ĐC trung 
thu, đồ chơi 
trường, lớp bé

biển số xe, số 
điện thoại

các sự vật, hiện 
tượng.

-  TH: Lời nói 
và cử chỉ lễ 
phép, lịch sự 
trong giao tiếp

- Nêu gương cuối 
tuần.

� �

Nhánh 3
ĐDĐC 
trong 
trường 
MN

23/09/2024
- Tc: Chuẩn bị 
quà, lời chúc 
mừng sinh 
nhật bạn, 
người thân, cô 
giáo.

24/09/2024
-  Xem tranh 
ảnh và trò 
chuyện về  
một số trạng 
thái cảm xúc: 
vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận, 
ngạc nhiên, 
xấu hổ.

25/09/2024
- Nghe nhạc: 
Cả tuần đều 
ngoan, cô giáo 
miền xuôi.

26/09/2024
-  TH: Lời nói 
và cử chỉ lễ 
phép, lịch sự 
trong giao tiếp

27/09/2024
- Nghe hát: Vui 
đến trường, lớp 
chúng mình

- Thực hiện đóng 
CĐ “Trường mầm 
non- Tết trung 
thu”, mở CĐ “An 
toàn”

- Phát bé ngoan
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Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3

- KNS: Chế biến một số món 
ăn: Làm bánh mì bơ, bày đĩa 
hoa quả, vắt nước cam...
- Bán hàng: Bán các loại đồ 
dùng học tập, đồ ăn, đồ chơi.

2. Góc xây 
dựng

- Trẻ biết dùng các NVL để 
xây lên mô hình đẹp 
(trường MN, khu vui 
chơi...).
- Chơi đoàn kết cùng nhau, 
biết giữ gìn mô hình xây 
dựng của mình và các bạn.

- Cô định hướng cho trẻ cách 
xếp mô hình nhà của trẻ bằng 
các NVL.
- Xây trường mầm non.
- Lắp ráp nhà, cây xanh, 
ghép tranh trên thảm.

- Các loại cỏ, cây xanh, 
thảm dính, các hình ảnh có 
sẵn...

x x x

3. Góc tạo 
hình

- Trẻ biết dùng các kĩ năng 
vẽ, xé dán... để làm ra sản 
phẩm. 

- Trẻ nhận vai chơi và về góc 
chơi đeo biểu tượng.

- Cô hướng dẫn trẻ chơi, gợi ý 
cho trẻ để trẻ tạo ra sản 
phẩm.
- Trao đổi với trẻ cách tạo ra 
sản phẩm bằng các nguyên 
vật liệu khác nhau. Khuyến 
khích trẻ sáng tạo
- Cô HD trẻ cách làm và 
chơi, cho trẻ chơi cùng nhau 
trong nhóm, quan sát trẻ chơi 
và hướng trẻ chơi đúng yêu 
cầu của trò chơi.

- Các loại nguyên vật liệu 
su tầm, các loại đồ chơi 
mẫu: Len, bìa, màu nước

x x x
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Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3

- Tô, vẽ, xé dán cặp sách, 
làm đôi dép
- Nặn bánh, các loại quả, làm 
đèn lồng, trống 

4. Góc học 
tập

- Trẻ biết cách chơi TC.
- Chơi đúng luật và theo 
yêu cầu của cô.

- Tranh lô tô, chữ cái... bảng  
gài.

- So hình.
- Ghép tranh.
- Xếp chuỗi Logic
- Xếp tương ứng.
- Gạch chân chữ cái o,ô, ơ
+ Nối chữ cái o, ô, ơ với từ.
-Phân loại đồ chơi trong lớp 
và đồ chơi ngoài trời
- Trẻ xem tranh, ảnh và đọc 
được một số từ về ngày, quả, 
các bộ phận cơ thể trẻ...

- Các loại loto hình ảnh, 
bảng gài, chữ cái, tranh ảnh, 
sách báo, bút dạ....
- Mỗi trũ chơi đều có hướng 
dẫn chơi rõ ràng, dễ hiểu
- Một số tranh ảnh cho trẻ 
làm quen với Tiếng anh

x x x

4. Góc 
sách 
truyện

- Trẻ tự dán, in hình, vẽ về 
trường MN .

- Biết trang trí 1số ĐC ở 
trường mầm non, Tết trung 
thu.

- Tô, vẽ, xé dán cặp sách, 
làm đèn lồng, đèn ông sao, 
mặt nạ...
- Nặn bánh trung thu, các 
loại quả mùa thu..

- Trẻ nhận vai chơi và về góc 
chơi đeo biểu tượng.

- Cô hướng dẫn trẻ chơi, gợi ý 
cho trẻ để trẻ tạo ra sản 
phẩm.
- Trao đổi với trẻ cách tạo ra 
sản phẩm bằng các nguyên 
vật liệu khác nhau. Khuyến 
khích trẻ sáng tạo

-  Các loại cỏ, cây xanh, 
thảm dính, các hình ảnh có 
sẵn, khối hộp, rối tay, rối 
dẹt... tranh gợi ý.

x x x
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Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3

5. Góc 
khám phá

- Trẻ trẻ biết chăm sóc cây, 
biết sử dụng kính hiển vi để 
soi các cây, lá, sâu....
- Trẻ biết vặn nút chai, làm 
thí nghiệm vật chìm nổi, 
chất hòa tan, sự đổi màu 
của nước....
- Biết các bước để thực 
hành các thí nghiệm với 
Baking soda, dấm, dầu ăn...

- Trẻ nhận vai chơi, về góc 
chơi, đeo thẻ chơi góc.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi 
khám phá các thí nghiệm với 
các NVL khác nhau...
Trao đổi, hỏi ý kiến và giải 
thích cho trẻ hiểu các hiện 
tượng trẻ khám phá.
- Khuyến khích trẻ làm đúng 
quy trình.

- Các chai lọ, đồ tái chế
- Baking soda, dấm trắng, 
nước lọc, dầu ăn, nước rửa 
bát, màu thực phẩm...
- Các đồ dùng nhưng khay, 
thìa, ly, cốc, ống hút thí 
nghiệm...

x x x

TM. NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Hương Giang

NGƯỜI DUYỆT
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Phạm Hồng Nhung

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

Nguyễn Thị Thanh Nhàn
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